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PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Thông báo
Về báo cáo tình hình tổ chức học sinh tham dự kỳ thi 
THPT Quốc gia năm 2016

 
Kính gửi: 
               - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
               - Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Thực hiện văn bảnsố: 1598/GDĐT-HSSV ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình tổ chức học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
Đến hết ngày 8/6/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo tình hình tổ chức học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của đơn vị (danh sách đính kèm). 
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chưa báo cáo, khẩn trương nộp báo cáo bằng văn bản về Phòng Công tác HSSV để kịp tổng hợp trình Ban Giám đốc; Trong trường hợp các đơn vị không cần sự hỗ trợ vẫn thực hiện báo cáo bằng văn bản.
Văn bản báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng học sinh sinh viên) – người phụ trách: ông Phạm Duy Phương - Chuyên viên Phòng HSSV, điện thoại 0934.973.168. Hạn chót gửi báo cáo chậm nhất là ngày 10/6/2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chưa thực hiện báo cáo thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Đạt tại văn bản số: 1598/GDĐT-HSSV ngày 24 tháng 5 năm 2016./.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 


THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC
 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2016
KHỐI THPT CÔNG LẬP 

	Stt
	Đơn vị
	Tống số TS
	Số HS
PH đưa đón
	Số HS
đi xe
cá nhân
	Số HS 
đi xe buýt công cộng
	Học sinh đi xe trường thuê
	Họ và tên,
điện thoại
người phụ
trách

	1. 
	
	
	
	
	
	Số tiền
PH đóng /1HS
	Số tiền trường
hỗ trợ/1HS
	

	2. 
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	258
	203
	45
	10
	0
	0
	

	3. 
	THPT Trưng Vương
	628
	451
	168
	9
	0
	0
	

	4. 
	THPT Ten Lơ Man
	476
	400
	76
	0
	0
	0
	

	5. 
	THPT Bùi Thị Xuân
	567
	309
	198
	60
	0
	0
	Dương Thị Phong Lan

	6. 
	THPT Lương Thế Vinh
	328
	328
	0
	0
	0
	0
	

	7. 
	THPT Giồng Ông Tố
	353
	233
	69
	51
	0
	0
	Nguyễn T. Hoàng Anh

	8. 
	THPT Thủ Thiêm
	318
	198
	104
	16
	0
	0
	

	9. 
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	551
	457
	82
	2
	0
	0
	Trần Thị Tuyết Nhung

	10. 
	THPT Marie Curie
	998
	898
	100
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Quế Vân

	11. 
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	455
	287
	163
	5
	0
	0
	Lê Thị Bích Ngọc


	12. 
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	195
	195
	0
	0
	0
	0
	

	13. 
	THPT Nguyễn Trãi
	480
	185
	295
	0
	0
	0
	

	14. 
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	394
	294
	100
	0
	0
	0
	

	15. 
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	412
	357
	51
	4
	0
	0
	Trương Thị Lệ Hà


	16. 
	THPT Hùng Vương
	1029
	876
	143
	0
	0
	0
	Nguyễn Hữu An

	17. 
	Trung học Thực hành Sài Gòn
	148
	148
	0
	0
	0
	0
	

	18. 
	TH Thực hành ĐH Sư phạm
	211
	211
	0
	0
	0
	0
	

	19. 
	THPT Trần Hữu Trang
	210
	150
	60
	0
	0
	0
	

	20. 
	THPT Trần Khai Nguyên
	669
	669
	0
	0
	0
	0
	Phaạm Thị Minh Ngọc

	21. 
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	823
	0
	823
	0
	0
	0
	

	22. 
	THPT Bình Phú
	515
	350
	150
	15
	0
	0
	Nguyễn Hữu Trí


	23. 
	THPT Nguyễn Tất Thành
	624
	470
	140
	14
	0
	0
	Mạc Văn Công


	24. 
	THPT Nam Sài Gòn
	39
	39
	0
	0
	0
	0
	

	25. 
	THPT Lê Thánh Tôn
	376
	243
	133
	0
	0
	0
	

	26. 
	THPT Tân Phong
	249
	133
	115
	1
	0
	0
	

	27. 
	THPT Lương Văn Can
	584
	531
	53
	0
	0
	0
	Nguyễn Tấn Sĩ


	28. 
	THPT Tạ Quang Bửu
	331
	190
	125
	16
	0
	0
	Nguyễn Văn Hồng

	29. 
	THPT C. NK TDTT Nguyễn Thị Định
	174
	94
	80
	0
	0
	0
	Lê Quang Ninh


	30. 
	THPT Nguyễn Văn Linh
	149
	85
	64
	0
	0
	0
	Tằng Chí Hoàng

	31. 
	THPT Nguyễn Huệ
	485
	485
	0
	0
	0
	0
	Quỳnh Mai


	32. 
	THPT Long Trường
	267
	197
	20
	50
	0
	0
	Đào Phi Trường

	33. 
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	231
	123
	107
	1
	0
	0
	

	34. 
	THPT Nguyễn Khuyến
	759
	687
	72
	0
	0
	0
	

	35. 
	THPT Nguyễn Du
	401
	401
	0
	0
	0
	0
	

	36. 
	THPT Sương Nguyệt Anh
	161
	126
	32
	3
	0
	0
	Võ Ngọc Lân

	37. 
	THPT Diên Hồng
	175
	175
	0
	0
	0
	0
	

	38. 
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	556
	180
	363
	13
	0
	0
	

	39. 
	THPT Trần Quang Khải
	737
	298
	416
	23
	0
	0
	

	40. 
	THPT Nguyễn Hiền
	364
	364
	0
	0
	0
	0
	

	41. 
	THPT Thạnh Lộc
	458
	289
	143
	26
	0
	0
	

	42. 
	THPT Võ Trường Toản
	565
	478
	84
	2
	0
	0
	

	43. 
	THPT Trường Chinh
	616
	492
	124
	0
	0
	0
	

	44. 
	THPT Thanh Đa
	265
	149
	84
	32
	0
	0
	Cao Xuân Hùng 

	45. 
	THPT Võ Thị Sáu
	778
	778
	0
	0
	0
	0
	

	46. 
	THPT Gia Định
	979
	979
	0
	0
	0
	0
	Hoàng Thúc Lâm 

	47. 
	THPT Phan Đăng Lưu
	535
	330
	205
	0
	0
	0
	

	48. 
	THPT Hoàng Hoa Thám
	640
	353
	287
	0
	0
	0
	Huỳnh Văn Bình


	49. 
	THPT Trần Văn Giàu
	474
	316
	158
	0
	0
	0
	Nguyễn Đức Chính 


	50. 
	THPT Phú Nhuận
	706
	706
	0
	0
	0
	0
	

	51. 
	THPT Hàn Thuyên
	530
	300
	200
	30
	0
	0
	

	52. 
	THPT Nguyễn Thái Bình
	533
	333
	192
	8
	0
	0
	

	53. 
	THPT Trần Phú
	890
	630
	260
	0
	0
	0
	Nguyễn Quang Đạt


	54. 
	THPT Tây Thạnh
	631
	631
	0
	0
	0
	0
	Phạm Văn Cường


	55. 
	THPT Trần Hưng Đạo
	821
	251
	570
	0
	0
	0
	

	56. 
	THPT Nguyễn Công Trứ
	940
	752
	188
	0
	0
	00
	

	57. 
	THPT Thủ Đức
	552
	166
	386
	0
	0
	0
	Bùi Thị Ngọc Yến


	58. 
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	620
	515
	105
	0
	0
	0
	Đỗ Dương Cung


	59. 
	THPT Hiệp Bình
	433
	242
	113
	78
	0
	0
	Trương Quốc Hồng 

	60. 
	THPT Tam Phú
	432
	302
	130
	0
	0
	0
	

	61. 
	THPT Vĩnh Lộc
	416
	0
	416
	0
	0
	0
	

	62. 
	THPT An Lạc
	338
	161
	177
	0
	0
	0
	

	63. 
	THPT Bình Tân
	278
	278
	0
	0
	0
	0
	

	64. 
	THPT Quang Trung
	260
	158
	25
	77
	0
	0
	

	65. 
	THPT Trung Phú
	469
	469
	0
	0
	0
	0
	

	66. 
	THPT An Nhơn Tây
	220
	220
	00
	0
	0
	0
	

	67. 
	THPT Trung Lập
	121
	121
	0
	0
	0
	0
	

	68. 
	THPT Củ Chi
	429
	359
	31
	39
	0
	0
	Nguyễn Văn Dương

	69. 
	THPT Lý Thường Kiệt
	343
	309
	28
	6
	0
	0
	Phạm Văn Thỏa

	70. 
	THPT Bà Điểm
	469
	469
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Túy Phượng 

	71. 
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	315
	235
	70
	10
	0
	0
	Nguyễn Thanh Tùng  

	72. 
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	365
	285
	38
	11
	50%
	50%
	Vo Nu

	73. 
	THPT Phạm Văn Sáng
	370
	370
	0
	0
	0
	0
	

	74. 
	THPT Bình Chánh
	344
	344
	0
	0
	0
	0
	

	75. 
	THPT Lê Minh Xuân
	439
	298
	123
	18
	0
	0
	

	76. 
	THPT Đa Phước
	299
	299
	0
	0
	0
	0
	

	77. 
	THPT Tân Túc
	448
	367
	65
	16
	0
	0
	

	78. 
	THPT Long Thới
	260
	250
	10
	0
	0
	0
	

	79. 
	THPT Phước Kiển
	135
	55
	80
	0
	0
	0
	Đinh Quang Thanh Bình

	80. 
	THPT Cần Thạnh
	209
	84
	31
	94
	0
	0
	

	81. 
	THPT Bình Khánh
	144
	144
	0
	0
	0
	0
	Hồ Thị Thu Cúc 

	82. 
	THPT An Nghĩa
	255
	226
	21
	8
	0
	0
	Huỳnh Bảo Quốc





CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP THỐNG KẾ
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2016
KHỐI THPT CÔNG LẬP

	Stt
	Đơn vị
	Tống số TS
	Số HS
PH đưa đón
	Số HS
đi xe
cá nhân
	Số HS 
đi xe buýt công cộng
	Học sinh đi xe trường thuê
	Họ và tên,
điện thoại
người phụ
trách

	
	
	
	
	
	
	Số tiền
PH đóng /1HS
	Số tiền trường
hỗ trợ/1HS
	

	1
	THPT NK Thể dục Thể thao
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THPT Lê Quý Đôn
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PT Năng Khiếu (ĐHQG)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	THPT Ngô Quyền
	
	
	
	
	
	
	

	5
	THPT Ngô Gia Tự
	
	
	
	
	
	
	

	6
	THPT Phước Long
	
	
	
	
	
	
	

	7
	THPT Nguyễn An Ninh
	
	
	
	
	
	
	

	8
	THPT Quốc tế Việt Úc
	
	
	
	
	
	
	

	9
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	
	
	
	
	
	
	

	10
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	
	
	
	
	
	
	

	11
	THPT Lý Tự Trọng
	
	
	
	
	
	
	

	12
	THPT Tân Bình
	
	
	
	
	
	
	

	13
	THPT Gò Vấp
	
	
	
	
	
	
	

	14
	THPT Nguyễn Trung Trực
	
	
	
	
	
	
	

	15
	THPT Đào Sơn Tây
	
	
	
	
	
	
	

	16
	THPT Bình Hưng Hòa
	
	
	
	
	
	
	

	17
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	
	
	
	

	18
	THPT Thiếu Sinh Quân
	
	
	
	
	
	
	

	19
	THPT Tân Thông Hội
	
	
	
	
	
	
	

	20
	THPT Phú Hòa
	
	
	
	
	
	
	

	21
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	
	
	
	
	
	
	

	22
	THPT Vĩnh Lộc B
	
	
	
	
	
	
	





THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC
 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2016
KHỐI THPT NGOÀI CÔNG LẬP 

	Stt
	Đơn vị
	Tống số TS
	Số HS
PH đưa đón
	Số HS
đi xe
cá nhân
	Số HS 
đi xe buýt công cộng
	Học sinh đi xe trường thuê
	Họ và tên,
điện thoại
người phụ
trách

	
	
	
	
	
	
	Số tiền
PH đóng /1HS
	Số tiền trường
hỗ trợ/1HS
	

	1
	THPT Dân lập Đăng Khoa
	68
	56
	0
	0
	0
	*
	Võ Ngọc Khánh

	2
	Song ngữ  QT Horizon
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	

	3
	THPT DL C.Á Thái Bình Dương
	6
	1
	2
	0
	0
	0
	Trần Tuấn Hải

	4
	THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm
	36
	3
	5
	3
	*
	*
	Lê Minh Chương

	5
	TH-THCS và THPT Việt Úc
	47
	47
	0
	0
	0
	0
	Lê Thành Hiếu

	6
	THPT Dân lập An Đông
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	Lê Thị Nhã

	7
	THCS-THPT Q.Trung Ng.Huệ
	64
	40
	24
	0
	0
	0
	Ngô Tương Đại

	8
	Trường THPT Quốc Trí
	31
	20
	9
	0
	0
	*
	Trần Văn Hiếu

	9
	THCS & THPT Đinh Thiện Lý
	63
	51
	12
	0
	0
	0
	Ng. Phương Linh

	10
	THCS & THPT Đức Trí
	84
	71
	
	0
	0
	13 học sinh
	Đinh Thị Xuân Dung

	11
	TH-THCS&THPT Ngô Thời Nhiệm
	201
	0
	0
	0
	0
	Xe trường
	Tưởng Nguyên Sự


	12
	THCS-THPT Hoa Sen
	113
	13
	3
	0
	0
	*
	Lê Văn Cảnh


	13
	TH-THCS&THPT Vạn Hạnh
	70
	38
	32
	0
	0
	0
	Trần Thị Như Thủy

	14
	THCS-THPT Duy Tân
	33
	0
	0
	0
	0
	*
	

	15
	THPT Việt Mỹ Anh
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	

	16
	THCS, THPT Phan Châu Trinh
	77
	21
	0
	0
	0
	0
	Nguyễn Thị Loan 
Nguyễn Văn Hùng 

	17
	THPT Hàm Nghi
	28
	4
	0
	0
	*
	0
	Phùng Anh Vũ

	18
	THPT Đông Đô
	21
	12
	9
	0
	0
	0
	Trần Văn Thành 

	19
	THPT Lam Sơn
	20
	10
	0
	0
	*
	*
	Ngô Thị Tuyết Mai

	20
	THPT Phạm Ngũ Lão
	69
	69
	0
	0
	0
	0
	Phạm Xuân Trường

	21
	THPT Việt Âu
	117
	0
	0
	0
	0
	Xe trường
	Nguyễn Trọng Sơn 

	22
	THPT Đào Duy Từ
	33
	20
	13
	0
	0
	0
	Lê Thị Huyền

	23
	THCS-THPT Dân lập Hồng Hà
	200
	72
	25
	0
	0
	0
	Trần Công Bình


	24
	THCS-THPT Việt Thanh
	27
	0
	0
	0
	*
	*
	Thầy Thái 

	25
	THCS&THPT Nguyễn Khuyến
	1567
	1567
	0
	0
	0
	0
	

	26
	THPT Hòa Bình
	43
	43
	0
	0
	0
	0
	

	27
	THPT Tư thục Thái Bình
	77
	0
	0
	0
	0
	*
	Phan Thị Ngọc Liên 

	28
	THPT Dân lập Thanh Bình
	294
	0
	0
	0
	0
	Xe trường
	Trần Thị Kim Quy

	29
	THCS&THPT Bác Ái
	16
	5
	0
	0
	*
	0
	Trịnh Thị Phương

	30
	THPT Vĩnh Viễn
	87
	55
	0
	0
	*
	0
	Ngô Minh Hạnh


	31
	THPT Bách Việt
	19
	0
	0
	0
	*
	*
	Ngô Thanh Tuấn


	32
	THCS-THPT Hồng Đức
	224 
	224
	224 
	0
	0
	0
	

	33
	THCS&THPT Trí Đức
	197
	0
	1
	0
	0
	Xe trường
	Nguyễn Duy Luận

	34
	THCS-THPT Tân Phú
	71
	0
	0
	0
	0
	*
	

	35
	THPT Minh Đức
	34
	0
	0
	0
	*
	*
	Trần Anh Tuấn 

	36
	THCS&THPT Khai Minh
	53
	0
	0
	0
	*
	*
	Đặng Ngọc Linh

	37
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	29
	0
	0
	0
	*
	0
	Lê Tấn Ri

	38
	THPT Thành Nhân
	156
	0
	0
	0
	*
	*
	Đỗ Văn Khoa

	39
	THPT Nhân Việt
	78
	17
	61
	0
	0
	0
	Thầy Phan Văn Danh 

	40
	THCS&THPT Đinh Tiên Hoàng
	40
	0
	0
	0
	*
	0
	Vũ Mạnh Hùng 


	41
	THPT An Dương Vương
	125
	0
	0
	0
	0
	*
	Huỳnh Hữu Tâm

	42
	THPT Trần Quốc Toản
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	Đỗ Thị Thu

	43
	THPT Trần Cao Vân
	151
	50
	21
	0
	0
	*
	

	44
	THPT Dân lập Bắc Mỹ
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	Võ Thị Mỹ Nữ 

	45
	THPT Đại Việt
	11
	5
	6
	0
	0
	0
	Nguyễn Hữu Cường

	46
	TH, THCS, THPT Quốc tế Canada
	13
	10
	3
	0
	0
	0
	Nguyễn Nguyên Hạnh Trâm

	47
	THPT Hai Bà Trưng
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	THCS, THPT Bạch Đằng

	7
	2
	0
	0
	0
	*
	Nguyêễn Thị Kim Tiền

	49
	TiH-THCS-THPT Mỹ Việt

	45
	0
	0
	0
	*
	*
	Phạm Thị Minh Hảo





THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC
 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2016
KHỐI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

	Stt
	Đơn vị
	Tống số TS
	Số HS
PH đưa đón
	Số HS
đi xe
cá nhân
	Số HS 
đi xe buýt công cộng
	Học sinh đi xe trường thuê
	Họ và tên,
điện thoại
người phụ
trách

	
	
	
	
	
	
	Số tiền
PH đóng /1HS
	Số tiền trường
hỗ trợ/1HS
	

	1
	Quận 1
	194
	35
	134
	25
	0
	0
	

	2
	Quận 3
	129
	26
	90
	13
	0
	0
	Ngô Thị Bích Vân  

	3
	Quận 4
	64
	15
	49
	0
	0
	0
	

	4
	Quận 5
	78
	22
	50
	6
	0
	0
	

	5
	Quận 7
	98
	0
	98
	0
	0
	0
	

	6
	Quận 9
	96
	0
	96
	0
	0
	0
	Hồ Tấn Hóa


	7
	Quận 10
	129
	0
	129
	0
	0
	0
	Hồ Hồng Mộng


	8
	Quận 11
	189
	50
	139
	0
	0
	0
	Hoàng Thị Kim Oanh


	9
	Quận 12
	323
	323
	0
	0
	0
	0
	Lê Trường Trị

	10
	Bình Thạnh
	109
	0
	109
	0
	0
	0
	

	11
	Tân Bình
	366
	162
	159
	45
	0
	0
	Trần Công Sang


	12
	Bình Tân
	61
	10
	51
	0
	0
	0
	

	13
	Bình Chánh
	67
	4
	63
	0
	0
	0
	Trần Ngọc Thuận


	14
	Nhà Bè
	35
	20
	15
	0
	0
	0
	Võ Thị Thanh Xuân


	15
	Cần Giờ
	14
	4
	6
	4
	0
	0
	

	16
	Hóc môn
	211
	125
	86
	0
	0
	0
	

	17
	Củ chi
	247
	43
	164
	40
	0
	0
	

	18
	Chu Văn An
	114
	39
	68
	7
	0
	0
	

	19
	Lê Quý Đôn
	25
	3
	21
	1
	0
	0
	Trần Giang Nam

	20
	Gia Định
	40
	19
	21
	0
	0
	0
	Nguyễn Văn Bình






ĐƠN VỊ CHƯA NỘP THỐNG KẾ
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2016
KHỐI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

	Stt
	Đơn vị
	Tống số TS
	Số HS
PH đưa đón
	Số HS
đi xe
cá nhân
	Số HS 
đi xe buýt công cộng
	Học sinh đi xe trường thuê
	Họ và tên,
điện thoại
người phụ
trách

	
	
	
	
	
	
	Số tiền
PH đóng /1HS
	Số tiền trường
hỗ trợ/1HS
	

	1
	Quận 2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quận 6
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quận 8
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phú Nhuận
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Gò Vấp
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thủ Đức
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tiếng Hoa
	
	
	
	
	
	
	




